
  

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :        /TM-TTYT 
 

Vân Canh, ngày       tháng  9 năm 2024 
 

 

  THƯ MỜI 
Tham gia báo giá gói thầu “In ấn các mẫu hồ sơ bệnh án năm 2024” 

 

 

Kính gửi:    

  - Các Công ty, cơ sở in ấn quảng cáo; 

- Công ty TNHH In- Quảng cáo Đại Phát (địa chỉ: Số 

1029/35 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định); 

- Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Quảng cáo Gia Kim 

(địa chỉ: Lô 17 Thành Thái, Khu An Phước, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định); 

- Công ty TNHH Thương mại In - Quảng cáo Thịnh Phát (địa 

chỉ: 08 Võ Duy Dương, Phường Quang Trung, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định); 

Năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh dự kiến thực hiện gói thầu 

“In ấn các mẫu hồ sơ bệnh án năm 2024”; để có cơ lập giá gói thầu được minh 

bạch, chính xác, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh kính mời quý đơn vị có đầy 

đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá với các điều 

kiện sau đây: 

- Danh mục hàng hóa thuộc gói thầu, đặc tính kỹ thuật: (Có Danh mục 

kèm theo).  

- Mỗi nhà thầu chỉ có một báo giá. 

- Bên mời chào hàng được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ bảng báo 

giá nào không đạt yêu cầu mà không phải thông báo lại. 

Đề nghị Quý Công ty gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Địa chỉ gửi báo giá: Khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định.  

Điện thoại liên hệ: 0256.3888847. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư mời đến trước 10 giờ 00, 

ngày 12/9/2024. 

- Thời gian mở báo giá: 10 giờ 10 phút ngày 12/9/2024. 



  

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh rất mong nhận được sự quan tâm và 

bảng báo giá tốt nhất của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Như trên; 

- Trang TTĐT của Trung tâm; 

- Lưu: VT, HSMT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lang Đình Bính 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH MỤC IN ẤN CÁC MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN NĂM 2024 
(Kèm theo Thư mời số:        /TM-TTYT ngày 06/9/2024  

của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh) 

TT Nội dung và quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Phiếu điện tim 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 

 

2 

Phiếu chỉ định Xét nghiệm.  

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 5.000 

 

3 

Phiếu theo dõi truyền dịch 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 

 

4 

Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho bác sĩ) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.500 

 

5 

Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho điều 

dưỡng) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.500 

 

6 

Phiếu theo dõi và chăm sóc (cấp 2-3) 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 10.000 

 

7 

Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 1 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: Khổ A3, ngang 

Tờ 200 

 

8 

Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 7.000 

 

9 

Phiếu theo dõi chức năng sống  

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 7.000 

 

10 

Phiếu theo dõi điều trị 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 12.000 

 

11 

Phiếu khám bệnh vào viện 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 5.000 

 



  

TT Nội dung và quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

12 

Giấy cam kết ra viện không theo chỉ định của bác sĩ (khi 

chưa kết thúc việc chữa bệnh) 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 

13 

Phiếu sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng bệnh nhi 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 

 

14 

Phiếu sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng người bệnh nội trú 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 

 

15 

Phiếu hướng dẫn chế độ DD cho NB nội trú 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 

 

16 

Biểu đồ chuyển dạ 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 

 

17 

Phiếu theo dõi và hồi sức người bệnh chưa mổ và sau mổ 

(từ giờ 25 trở đi) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 

 

18 

Giấy cam kết từ chối sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 

 

19 

Phiếu theo dõi người bệnh sau khi mổ (trong 24 giờ đầu) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 

20 

Phiếu theo dõi gây mê hồi sức 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 

 

21 

Phiếu khám tiền mê 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 

22 

Bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 



  

TT Nội dung và quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

23 

Bảng kiểm chuẩn bị và bàn giao người bệnh trước phẫu 

thuật 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 

24 

Bảng kiểm đếm gạc, dụng cụ sắc nhọn, dụng cụ 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 

25 

Phiếu nhận định ban đầu vào viện tại khoa nội trú 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 4.000 

 

26 

Phiếu nhận định - phân loại người bệnh tại khoa cấp cứu 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 

 

27 

Phiếu cung cấp thông tin về người bệnh (Tại khoa HSTC) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 3.000 

 

28 

Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê 

hồi sức 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 

29 

Giấy đề nghị làm người đại diện cho người bệnh 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.500 

 

30 

Bìa hồ sơ bệnh án 

Quy cách: In Offset 2 mặt màu đen – Ford 160gsm 

Kích thước: A3 

Tờ 3.500 

 

31 

Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về nhập viện 

nội trú 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 3.500 

 

32 

Phiếu khám thai 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 

 

33 

Phiếu thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 

 



  

TT Nội dung và quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

34 

Phiếu khám và chỉ định phục hồi chức năng 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 

 

35 

Giấy chuyển tuyến 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 5.000 

 

36 

Bệnh án Nhi khoa 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng cộng 6 trang ) định 

lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ A3 , bấm 2 gim ở 

giữa 

Tờ 2.000 

 

37 

Bệnh án Ngoại khoa 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng cộng 6 trang ) định 

lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ A3 , bấm 2 gim ở 

giữa 

Tờ 2.000 

 

38 

Bệnh án Nội khoa 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng cộng 6 trang ) định 

lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ A3 , bấm 2 gim ở 

giữa 

Tờ 2.000 

 

39 

Bệnh án cấp cứu 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng cộng 4 trang ) định 

lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi 

Tờ 3.000 

 

40 

Bệnh án bỏng 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng cộng 6 trang ) định 

lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ A3 , bấm 2 gim ở 

giữa 

Tờ 500 

 

41 

Bệnh án Nội trú Y học cổ truyền  

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng cộng 4 trang ) định 

lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi 

Tờ 600 

 

42 
Bì thư 

Kích thước: 16cm*24cm 
Bì 2.000 

 

43 

Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi, gồm 60 tờ A3 (bìa ford 

100gsm + ruột 60gsm ) 

Quyển 20 

 

44 

Lệnh điều xe 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen, 100 tờ 1 tập dập 

răng cưa. Định lượng 60gsm 

Kích thước: Khổ A4 

Tập 10 

 



  

TT Nội dung và quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

45 

Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án 

Khổ A4 gấp đôi, gồm 60 tờ A5 (bìa ford 100gsm + ruột 

60gsm) 

Quyển 20 

 

46 

Giấy khám sức khỏe dùng cho  người từ đủ 18 tuổi trở lên 

Quy cách: In offset 2 mặt màu xanh – định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A3 gấp đôi 

Tờ 2.000 

 

47 

Giấy khám sức khỏe dùng cho  người dưới18 

Quy cách: In offset 2 mặt màu xanh – định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A3 gấp đôi 

Tờ 1.000 

 

48 

Giấy khám sức khỏe định kỳ 

Quy cách: In offset 2 mặt màu xanh – định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A3 gấp đôi 

Tờ 2.000 

 

49 

Góc truyền thông giáo dục sức khỏe 

Quy cách: chất liệu mica, có móc treo, bảng treo tường: 

nền trắng, chữ ‘GÓC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC 

SỨC KHỎE’ màu đỏ, chữ thông báo, thông tin sức khỏe, 

thư giãn màu xanh dương. Có thêm họa tiết hoa văn phù 

hợp và đẹp mắt. 

Kích thước: 80cmx90cm 

Bảng 6 

 

50 

Bảng 5 đúng 

Bảng mica, bảng chữ A: nền trắng, chữ 5 đúng màu đỏ 

Kích thước 10x10cm, Chi tiết có quy cách, hình ảnh riêng 

kèm theo 

Bảng 12 

 

Tổng cộng: 50 mục 
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